
1. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ K8 CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CNTN ĐỢT 1

TT Mã sv Họ đệm Tên Ngày sinh GT Lớp TBC
Bằng 

HB

GD

TC

GD

QP
TH NN GT LVN KPBT TVL

đạt   

KNM

1 0810211786 Lê Thị Thu Thảo 07/07/2001 Nữ KD8A 3.50 x x x x x x x x X

2 0810211014 Vũ Thị Minh Hòa 26/04/2002 Nữ KD8B 2.62 x x x x x x x x X

3 0810211791 Vũ Thị Thúy Hường 15/03/2002 Nữ KD8B 3.12 x x x x x x x

4 0810210111 Lương Thu Nga 06/09/2002 Nữ KD8B 2.52 x x x x x x x x X

5 0810210121 Phạm Thị Yến Nhi 28/11/1998 Nữ KD8B 2.86 x x x x x x x x X

6 0810210942 Vũ Thị Ánh Quỳnh 29/01/2002 Nữ KD8B 2.55 x x x x x x x x X

7 0810211748 Nguyễn Phương Anh 03/02/2002 Nữ KD8C 2.57 x x x 04/10/2023 x x x

8 0810210171 Nguyễn Ánh Tuyết 14/11/2001 Nữ KD8C 2.70 x x x x x x x

9 0810211789 Nguyễn Thị ThanhHuệ 18/07/2002 Nữ KD8D 3.42 x x x x x x

10 0810210096 Vương Thị Diệu Linh 30/08/2002 Nữ KD8D 2.64 x x x x x x x x X

11 0810211790 Nguyễn Văn Minh 12/09/2002 Nam KD8D 2.71 x x x x x x x

12 0810211788 Nguyễn Thị ThanhThảo 20/04/2002 Nữ KD8D 3.21 x x x x

13 0810210177 Đặng Thế Vũ 27/07/2002 Nam KD8D 2.47 x x x x x x x x

14 0810210156 Hoàng Thu Thủy 10/07/2002 Nữ KD8E 2.69 x x x x x x x x X

15 0810211717 Bùi Duy Hưng 19/10/2002 Nam KD8G 2.35 x x x 04/10/2023 x x x x X
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16 0810210994 Nguyễn Thị ThùyLinh 17/07/2002 Nữ KD8G 2.71 x x x x x x x x X

17 0810211149 Đỗ Tràng Hùng 05/01/2002 Nam KD8H 2.81 x x x x x x x x X

18 0810210204 Lê Thị Cẩm Ly 08/06/2002 Nữ KD8H 2.68 x x x x HHCĐR x x x x X

19 0810210105 Nguyễn Thị HằngMơ 06/10/2002 Nữ KD8H 2.58 x x x x x x x x

20 0810720907 Nguyễn Thanh Tùng 14/01/2002 Nam KL8A 2.63 x x x x x x x x X

21 0810120889 Phạm Ngọc Bang 09/08/2002 Nam NH8A 2.00 x x x x x x x

22 0810120544 Nguyễn Chiến Thắng 19/09/2002 Nam NH8A 2.46 x x x x x x x x

23 0810210012 Đào Tuấn Anh 27/01/2002 Nam QT8A 2.90 x x x x HHCĐR x x x x X

24 0810310898 Trần Thị Hằng 26/01/2002 Nữ QT8B 3.38 x x x x 04/10/2023 x x x

25 0810310702 Phan Đình Minh 21/04/2002 Nam QT8B 2.81 x x x x x x x X

26 0810110986 Đào Minh Tuấn 14/07/2002 Nam TC8A 2.50 x x x x x x x x X

27 0810211715 Trần Thị Minh Ngọc 19/04/2002 Nữ KD8H 2.54 x x x x x x x X

28 0810120215 Nguyễn Thị Thản 31/03/2002 Nữ NH8A 2.67 x x x HHCĐR HHCĐR x x x x X

29 0810211707 Triệu Thị PhươngLinh 31/08/2002 Nữ KD8D 2.54 x x 04/10/2023 x x x x X

30 0810210834 Trương Minh Ánh 26/05/2002 Nữ KD8D 2.49 x x x x x X
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2. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ K6,K7 CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CNTN ĐỢT 1

TT Mã sv Họ đệm Tên Ngày sinh GT Lớp TBC
Bằng 

HB

GD

TC

GD
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TH NN

1 0610610398 Cao Huy Hoàng 20-04-2000 Nam KA6A 2.86 x x x HHCĐR

2 0610210014 Lưu Quang Phát 23/03/1997 Nam KD6A 2.66 x x x HHCĐR

3 0610210239 Phạm Thị Mơ 18-05-2000 Nữ KD6B 2.62 x x x x x

4 0610211926 Trịnh Thị Hải Yến 03-08-2000 Nữ KD6B 2.98 x x HHCĐR

5 0610210240 Lưu Văn Muôn 15-09-2000 Nam KD6C 2.70 x x x x HHCĐR

6 0610210226 Hà Thị Luyến 06-07-2000 Nữ KD6E 2.49 x x x HHCĐR HHCĐR

7 0610211089 Nguyễn Thị ThanhNhàn 20-10-2000 Nữ KD6H 2.72 x HHCĐR

8 0610121770 Nông Phi Long 25-12-2000 Nam NH6A 2.41 x x x

9 0610330744 Nguyễn Thị PhươngUyên 17-12-2000 Nữ QM6A 2.73 x x x

10 0610310899 Lê Văn Nam 06-08-1999 Nam QT6B 2.91 x x

11 0610110488 Trần Trọng Cảnh 21-06-2000 Nam TC6A 2.57 x x

12 0710610162 Lê Ngọc Ánh 09/02/2001 Nữ KA7A 3.30 x x x x

13 0710610749 Đặng Thị Lý 08/09/2001 Nữ KA7A 2.59 x x x x x

14 0710210636 Trần Thị Hòa 02/04/2000 Nữ KD7B 2.97 x x x x HHCĐR

15 0710210103 Trần Thị Bích Ngọc 30/01/2001 Nữ KD7C 2.95 x x x x

16 0710210069 Nguyễn Thu Hương 03/11/2001 Nữ KD7G 2.75 x x x HHCĐR

17 0710331353 Phan Chí Trung 06/07/2001 Nam QM7A 2.77 x x x HHCĐR
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18 0710311067 Dương Quốc Đạt 22/02/2000 Nam QT7A 2.53 x x x x x

19 0710310203 Vũ Đức Chính 22/11/2001 Nam QT7B 2.78 x x x x HHCĐR

20 0710311091 Phan Tiến Dũng 20/04/2001 Nam QT7B 2.47 x x x x


